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Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

Tóm tắt. Dựa trên lí thuyết của mô hình lớp học đảo ngược, bài báo này nghiên cứu những 

lợi ích và khó khăn của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của một trường đại học khi sử 

dụng học liệu điện tử được xây dựng trên Moodle đối với việc học môn Nghe - Nói, trong 

bối cảnh những đề tài về chủ đề này chưa được khai thác nhiều ở môi trường đại học Việt 

Nam. Sử dụng phiếu khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập dữ liệu, nghiên cứu đã 

ghi nhận được những lợi ích và khó khăn mà sinh viên có được sau bốn tuần trải nghiệm sử 

dụng Moodle, cũng như những góp ý để cải thiện học liệu điện tử này. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy rằng, sinh viên đánh giá tích cực đối với học liệu trực tuyến xây dựng trên Moodle 

cho môn Nghe - Nói khi bộ học liệu này giúp tiết kiêm thời gian học tập trên lớp, tạo môi 

trường học tập tiếng Anh hay các nội dung học tập cụ thể hữu ích với sinh viên. Tuy nhiên, 

những tồn tại như các vấn đề kĩ thuật, khối lượng bài tập lớn hay một số nội dung chưa phù 

hợp khiến cho một số sinh viên đắn đo trong việc mong muốn sử dụng hệ thống quản lí học 

tập như Moodle trong các khóa học tương lai. 

Từ khóa: Moodle, Nghe Nói, mô hình lớp học đảo ngược, hệ thống quản lí học tập. 

1.   Mở đầu  

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong dạy và học ngoại ngữ với hệ thống học 

liệu điện tử để sinh viên có thể tiếp cận, đặc biệt trong phát triển kĩ năng nghe và kĩ năng nói là 

nhu cầu thiết yếu đang được ngày càng chú trọng. Vấn đề này đã được đề cập trong Quyết định 

số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 [1]. 

Bên cạnh đó, hình thức lớp học đảo ngược (Flipped learning) – mô hình yêu cầu người học phải 

nghiên cứu tài liệu trước và sau khi lên lớp đang ngày càng trở nên phổ biến (Jeong, 2017) [2]. 

Đối với hình thức này, thời gian học tích cực của người học sẽ được tăng lên, đảm bảo thời gian 

tiếp xúc với các ngữ liệu tiếng Anh ngoài giờ học truyền thống (Kim và Jeong, 2016) [3]. 

Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất việc áp dụng Moodle trong việc xây dựng học liệu trực 

tuyến đối với môn Nghe - Nói 5 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Theo thông tin trên 

trang web chính thức của Moodle [4], Moodle là một hệ thống quản lí học tập (Learning 

Management System) cho phép tạo các khóa học trực tuyến.  

Trên thế giới, việc sử dụng Moodle trong các môn học khá phổ biến. Năm 2012, 

Singhasem và cộng sự ở Thái Lan [5] sử dụng video clip trên Moodle đối với môn Tâm lí để 

minh họa các nội dung, từ đó giúp người học ghi nhớ kiến thức. Ở Indonesia, vào năm 2018, 

Handayanto và đồng nghiệp [6] cũng nghiên cứu hiệu quả của Moodle trong việc dạy môn Toán.  
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Kết quả chỉ ra sinh viên đã tăng điểm trong bài thi cuối kì. Về giảng dạy tiếng Anh, Rymanovaa 

và cộng sự ở Nga [7] vào năm 2015 cũng nghiên cứu viêc áp dụng Moodle trong việc dạy học. 

Tuy nhiên nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc học sinh đồng ý hay không đồng ý với hình thức 

sử dụng Moodle trong dạy học, mà chưa phân tích được hiệu quả của Moodle với việc dạy học. 

Năm 2019, Yafaei và Attamimi ở Oman [8] tiến hành nghiên cứu tương tự nhưng từ góc nhìn 

của giáo viên. 

Ở Việt Nam, năm 2015, tác giả Nguyễn Thế Dũng [9] trình bày những thách thức và khả 

năng ứng dụng của mô hình lớp học đảo ngược đối với sinh viên ngành Sư phạm kĩ thuật. Tuy 

nhiên, nghiên cứu này sử dụng nền tảng elearning của trường Đại học Sư phạm Huế. Đến năm 

2018, học giả Nguyen [10] nghiên cứu về các ứng dụng, phần mềm trong đó có Moodle mà các 

giảng viên đại học sử dụng sau khi tham gia chương trình tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Nghiên cứu này lấy số liệu thông qua phỏng vấn đối với 20 giáo viên; tuy vậy nghiên cứu bao 

quát nhiều ứng dụng, phần mềm mà chưa tập trung phân tích tác dụng của Moodle cụ thể. Cùng 

năm đó, Phan [11] nghiên cứu việc dạy học phần Biên dịch qua Moodle ở Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế và kết quả đã chỉ ra rằng Moodle giúp tăng động cơ học tập của sinh viên và nâng 

cao chất lượng giảng dạy. 

Như vậy, các đề tài ở Việt Nam tìm hiểu ảnh hưởng của Moodle đối với việc học và dạy 

tiếng Anh, đặc biệt với kĩ năng Nghe Nói chưa được nghiên cứu chi tiết. Vì vậy, bài báo này sẽ 

giúp ích cho các giảng viên cũng như sinh viên ở các trường đại học Việt Nam có một góc nhìn 

cụ thể về hệ thống quản lí Moodle đối với việc dạy học môn Nghe - Nói, từ đó áp dụng vào từng 

trường hợp. 

Mục tiêu của nghiên cứu hướng tới đánh giá mức độ phù hợp của học liệu trực tuyến được 

xây dựng trên nền tảng Moodle trong việc dạy học môn Nghe - Nói 5 của sinh viên chuyên 

ngành tiếng Anh ở một trường đại học. Để đạt được mục tiêu nêu trên, nghiên cứu tập trung trả 

lời các câu hỏi sau: 

(1) Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có được những lợi ích gì khi sử dụng học liệu trực 

tuyến xây dựng trên Moodle cho môn Nghe - Nói 5? 

(2) Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh gặp những khó khăn gì khi sử dụng học liệu trực 

tuyến xây dựng trên Moodle cho môn Nghe - Nói 5? 

(3) Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh có gợi ý gì để cải thiện học liệu trực tuyến xây dựng 

trên Moodle cho môn Nghe - Nói 5?  

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Mô hình lớp học đảo ngược  

Theo Lage, Platt và Treglia [12], mô hình lớp học đảo ngược là “chuyển đổi những hoạt 

động trong lớp ra ngoài lớp và ngược lại” (2000, tr32). Mô hình lớp học đảo ngược có thể được 

chia thành ba giai đoạn: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, các hoạt động trong lớp học và củng cố 

sau khi lên lớp (Kong, 2014 [13]; Kong, 2015 [14]). Nội dung học tập trước khi đến lớp được 

thiết kế trên các hệ thống quản lí học tập và có thể bao gồm các hình thức công nghệ thông tin 

đa dạng như video, các bài đọc (Jeong, 2017) [2], phần mềm Powerpoint với giọng bình luận 

của người dạy (Lê Thị Minh Thanh, 2016) [15]... Sau đó, ở trên lớp, các hoạt động học tập sẽ 

diễn ra, bao gồm thảo luận, tranh luận, trình bày, đi sâu vào các nội dung đã được chuẩn bị 

trước đó. (Estes, Ingram, & Liu, 2014 [16]; Tucker, 2012 [17]). Cuối cùng, việc củng cố kiến 

thức sau khi lên lớp yêu cầu người học ôn tập, luyện tập lại các kiến thức, cho phép người học 

có thêm thời gian học ngoài lớp học. (Warter-Perez và Dong, 2012) [18].  

Bishop và Verleger (2013) [19] cho rằng, mô hình lớp học đảo ngược sẽ giúp cho việc học 

trên lớp tập trung vào người học với các hoạt động học tập tích cực. Chính vì vậy, mô hình có 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2019.1638147?src=recsys
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nhiều ưu điểm như tốc độ học do người học quyết định, thời gian ở trên lớp dành cho người học 

nhiều hơn, các tính năng đa dạng khi chuẩn bị bài trước khi đến lớp (Nguyễn Hoài Nam và 

Nguyễn Thái Giang, 2017) [20] và người học có xu hướng tích cực tham gia và nhiệt tình trong 

quá trình học hơn (O’Flaherty và Phillips, 2015) [21]. Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên 

lí thuyết của mô hình lớp học đảo ngược và sử dụng Moodle làm nền tảng cho giai đoạn chuẩn 

bị bài trước khi lên lớp và sự củng cố sau khi lên lớp. 

2.2. Các tính năng của Moodle được sử dụng trong học liệu trực tuyến đối với môn 

Nghe - Nói 5 

Theo Brandle (2005) [22], Moodle là một hệ thống quản lí học tập nơi mà giáo viên có thể 

thiết kế các hoạt động trực tuyến. Moodle có nhiều tính năng như đăng tải các tài liệu học, tổ 

chức thảo luận trực tuyến, thiết kế các bài kiểm tra, thu thập tiểu luận,... (Suppasetseree và 

Dennis, 2010) [23]. Moodle có khả năng hỗ trợ tối đa đối với lớp học truyền thống (Baskervill 

và Robb, 2005) [24] khi mà những nội dung này có sự tương đồng chặt chẽ với nội dung học tập 

ở trên lớp. (Yafaei và Attamimi 2019) [8] 

Trang Moodle của học liệu trực tuyến môn Nghe - Nói 5 trong đề tài này được thiết kế theo 

từng tuần học, với chủ đề tương đương với chủ đề mà sinh viên được học trên lớp trực tiếp. Mỗi 

tuần học/ mô-đun được phân chia thành các mục: Quiz, Video Time, Exam Practice, 

Vocabulary Corner Presentation, và Vocabulary Corner Revision. Các phần này được xây dựng 

và thiết kế một cách thống nhất giữa các tuần, giúp sinh viên dễ theo dõi và tìm kiếm các nội 

dung học tập theo từng chủ đề theo tuần. Nội dung mỗi mô-đun gồm các tính năng Quiz, 

Forum, Assignment, File và URL, được tóm tắt ở bảng dưới đây: 

Bảng 1. Bảng tóm tắt các nội dung học tập của học liệu điện tử trên Moodle  

cho môn Nghe - Nói 5 của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 

Nội dung 

học tập 

Mô tả Thời gian 

sử dụng 

Ghi chú 

Quiz  

(Bài kiểm tra 

ngắn) 

Trước khi làm Quiz, sinh viên cần hoàn thành 

bài tập từ vựng do giáo viên giao trước đó. Mỗi 

phần Quiz gồm 20 câu hỏi về từ vựng liên quan 

đến chủ đề của mỗi tuần mà sinh viên đã tự học. 

Dạng thức của câu hỏi bao gồm điền từ vào chỗ 

trống, câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai, bài tập nối. 

Sinh viên có 10 phút để hoàn thành.  

Trước khi 

đến lớp 

Tính năng 

của 

Moodle: 

Quiz 

 

Video Time  

(Tóm tắt 

video)  

Video Time yêu cầu sinh viên tóm tắt một video 

kéo dài 2-3 phút, có chủ đề liên quan đến mỗi 

tuần học. Sinh viên sẽ ghi hình phần tóm tắt và 

nộp bài trên hệ thống. Các video được chọn lọc 

trên Youtube, thuộc chuỗi video TEDTalks. 

Trước khi 

đến lớp 

Tính năng 

của 

Moodle: 

Assignment 

Exam 

Practice 

(Luyện tập 

câu hỏi kiểm 

tra) 

Exam Practice là phần luyện tập trả lời các câu 

hỏi theo dạng thi. Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi 

trong phiếu học tập ở trên lớp, nhằm luyện tập 

và sử dụng các kiến thức đã được học. Sinh viên 

sẽ ghi hình phần này và nộp bài trên hệ thống. 

Ngoài ra, mỗi sinh viên sẽ xem và góp ý về bài 

của một sinh viên khác trong lớp. 

Sau khi 

học trên 

lớp 

Tính năng 

của 

Moodle: 

Forum 

Vocabulary 

Corner 

Mỗi nhóm phụ trách một tuần sẽ trình bày 10 

từ/cụm từ liên quan đến chủ đề ở trên lớp. Đây 

Sau khi 

học trên 

Tính năng 

của 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2019.1638147?src=recsys
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Presentation  

(Bài trình 

bày từ vựng) 

là phần đăng bài trình bày của nhóm. Sinh viên 

muốn xem lại bài trình bày từ vựng có thể tải 

xuống. 

lớp Moodle: 

File 

Vocabulary 

Corner 

Revision 

(Luyện tập từ 

vựng) 

Nhóm phụ trách Vocabulary Corner Presentation 

sẽ thiết kế bài ôn tập trên ứng dụng Quizlet để 

sinh viên tự ôn tập ở nhà, sau khi được giới thiệu 

ở trên lớp.  

Sau khi 

học trên 

lớp 

Tính năng 

của 

Moodle: 

URL 

Tất cả những mô-đun đều có điều kiện tiên quyết. Cụ thể, sinh viên cần hoàn thành tất cả 

các hoạt động của một mô-đun trước khi chuyển sang mô-đun tiếp theo.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa trên lí thuyết của hình thức lớp học đảo ngược, đề tài này phân tích tính hiệu quả của 

việc áp dụng học liệu trực tuyến xây dựng trên Moodle cho môn Nghe - Nói 5 đối với sinh viên 

chuyên ngành tiếng Anh.  

2.3.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh học môn Nghe - Nói 5 có 

sử dụng học liệu trực tuyến xây dựng trên Moodle. Đối tượng tham gia bao gồm 48 sinh viên, 

được chia thành hai lớp, đang học năm thứ 3 ở khoa Tiếng Anh ở một trường đại học. Trình độ 

của sinh viên đang ở B1+ hoặc B2 theo Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ (CEFR). 

2.3.2. Công cụ thu thập dữ liệu 

Dữ liệu của nghiên cứu sẽ được thu thập thông qua phiếu khảo sát (questionnaire) và phỏng 

vấn bán cấu trúc (semi-structured interview). Phiếu khảo sát sẽ tập trung tìm hiểu các khía cạnh 

sự quen thuộc với mô hình dạy học đảo ngược của sinh viên, sự quen thuộc với Moodle của sinh 

viên (Khả năng truy cập Moodle, Mức độ tương tác khi sử dụng Moodle, Giao diện của Moodle, 

Nội dung học tập trên Moodle, và Đánh giá chung về trải nghiệm học tập Moodle). Các tiêu chí 

trong phiếu khảo sát được đánh giá dựa trên năm mức độ. Các câu hỏi khi phỏng vấn xoay 

quanh những lợi ích và khó khăn của sinh viên khi sử dụng Moodle trong quá trình học tập môn 

Nghe - Nói 5, từ đó góp ý để học liệu điện tử hoàn thiện hơn.  

2.3.3. Quy trình tiến hành nghiên cứu 

- Nội dung 1: Dạy thử nghiệm bộ học liệu trực tuyến đối với sinh viên chuyên ngành tiếng 

Anh học môn Nghe - Nói 5 trong bốn tuần. 

- Nội dung 2: Khảo sát sự phù hợp của học liệu trực tuyến đối với sinh viên chuyên ngành 

tiếng Anh trong việc học môn Nghe - Nói 5 thông qua phiếu khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc 

- Nội dung 3: Phân tích dữ liệu thu thập 

2.4. Kết quả nghiên cứu 

2.4.1. Về mức độ quen thuộc của sinh viên với các nền tảng học trực tuyến:  

Nghiên cứu được thực hiện đối với sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh năm thứ ba, nghĩa là 

đối tượng nghiên cứu đã có hai năm học trong môi trường đại học. Theo kết quả điều tra, có đến 

83% sinh viên khẳng định đã từng sử dụng các nền tảng quản lí học tập trực tuyến trước đây, 

với những cái tên được nhắc đến nhiều lần là Google Classroom hay Seesaw. Đây có lẽ là các 

hệ thống quản lí học tập mà các giảng viên khác trong khoa Tiếng Anh đã sử dụng hoặc giới 

thiệu trong quá trình giảng dạy các môn cho sinh viên Khoa Anh. Do vậy, có đến 71% người 

học được hỏi trong điều tra cho biết họ khá quen thuộc hoặc rất quen thuộc đối với việc học trực 

tuyến.  
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Tuy nhiên, câu hỏi về việc học tập theo mô hình lớp học đảo ngược lại nhận được phản hồi 

tương đối trái ngược khi chỉ có 37% sinh viên cho biết đã từng học tập theo kiểu này. Kết quả 

này hoàn toàn tương thích với số liệu chỉ có 8% sinh viên được hỏi cho hay họ rất quen thuộc 

với mô hình lớp học đảo ngược và 40% khá quen thuộc. Như vậy là các kinh nghiệm hay kiến 

thức về hệ thống quản lí học tập chủ yếu đến từ việc mới được giới thiệu và sử dụng tách biệt 

với việc học tập trên lớp chứ chưa được sử dụng kết hợp với nội dung học chính thức trên lớp 

học trực tiếp. Cụ thể đối với phần mềm quản lí học tập Moodle, kết quả điều tra cho thấy phần 

mềm này còn rất xa lạ với sinh viên khoa Anh được hỏi, khi chỉ có 4% trả lời rằng họ đã từng sử 

dụng Moodle trước đây.  

2.4.2. Đánh giá về khả năng truy cập, mức độ tương tác và giao diện của trang Moodle  

 
Hình 1. Đánh giá của sinh viên về khả năng truy cập Moodle  

Liên quan đến khả năng truy cập vào trang học liệu trực tuyến được xây dựng trên nền tảng 

Moodle, có hai tiêu chí được xem xét liên quan đến khả năng truy cập và tốc độ truy cập. Trong 

đó, sinh viên có phản hồi tương đối tích cực đối với khả năng truy cập vào trang Moodle từ nhà 

(hay bên ngoài lớp học trực tiếp), với 89,2% người được hỏi đồng ý rằng việc truy cập vào 

Moodle là dễ dàng. Tuy nhiên, việc truy cập vào trang học liệu trực tuyến Moodle chỉ được 

đánh giá là nhanh và ổn định bởi 47,8% (người được hỏi chọn mức đồng ý và rất đồng ý). Có 

đến 45,7% chọn mức trung lập (neutral), cho thấy họ không thực sự đánh giá cao về tốc độ truy 

cập và chất lượng truy cập của trang học liệu Moodle này.  

Xét đến khía cạnh tương tác trực tuyến trên Moodle, có 3 tiêu chí được điều tra: khả năng 

và tốc độ cập nhật thông tin về lịch học, bài tập và tài liệu học tập; khả năng tương tác với giáo 

viên trực tuyến và tương tác với bạn học trực tuyến. Có đến 76,1% sinh viên được hỏi đồng ý và 

rất đồng ý rằng trang Moodle giúp họ nhận được thông tin về lịch học, bài tập và tài liệu học 

một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đây là một phản hồi tích cực so với kết quả thu được liên 

quan đến khả năng tương tác trực tuyến với giáo viên và bạn học. Có đến 41,3% sinh viên được 

hỏi đánh giá khả năng tương tác với giáo viên trực tuyến chỉ ở mức trung bình và đến 52,2% 

đánh giá tương tự đối với khả năng tương tác với bạn học trực tiếp trên trang Moodle. Điều này 

phần nào được phản ánh trong quá trình thử nghiệm trang Moodle, khi mà rất ít khi giáo viên – 

chính là các tác giả nghiên cứu, nhận được phản hồi trực tiếp bằng cách đưa ra nhận xét trên 

trang Moodle từ phía sinh viên khi đưa ra các thông báo hay cập nhật bài tập mới. Trong hầu hết 

các trường hợp, sinh viên chọn cách gửi thư điện tử cho giáo viên. Việc giao tiếp giữa sinh viên 

với nhau lại càng ít được ghi nhận, chủ yếu trong quá trình nhận xét phần Exam Practice.  
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Hình 2. Đánh giá của sinh viên về mức độ tương tác khi sử dụng Moodle 

 
Hình 3. Đánh giá của sinh viên về giao diện của Moodle 

Về giao diện của trang Moodle được sử dụng trong chương trình thử nghiệm này, nhìn 

chung đánh giá của sinh viên được hỏi là tương đối tích cực. Nếu xét tổng cộng hai mức đánh 

giá tốt nhất là đồng ý và rất đồng ý, có 65,3% và 61,7% số sinh viên tham gia điều tra khẳng 

định rằng giao diện của trang Moodle được thiết kế hợp lí và dễ hiểu, giúp họ dễ tìm kiếm và 

khai thác thông tin.  

2.4.3. Đánh giá về các nội dung học tập trên Moodle  

Trong nghiên cứu này, trang Moodle được sử dụng với mục đích cung cấp một tài liệu hỗ 

trợ tự học và quản lí việc tự học của sinh viên. Do vậy, một nội dung quan trọng chủ yếu của 

bảng hỏi là để sinh viên đánh giá tính hiệu quả của trang Moodle trong việc thực hiện mục đích 

này. Sinh viên được yêu cầu đánh giá chung về nội dung các học liệu được cung cấp trên trang 

Moodle và đánh giá cụ thể về tính hiệu quả của từng mục được xây dựng trong mỗi bài học theo 

từng chủ đề trên trang Moodle.  
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Bảng 2. Đánh giá của sinh viên về các nội dung học tập trên Moodle 

STT Các tiêu chí 

Rất 

không 

đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 
Đồng ý 

Rất 

đồng ý 

8 

Tôi thấy rằng Moodle hữu ích 

trong việc khai thác thông tin và 

ngữ liệu bài học cũng như cập 

nhập các thông tin mới liên quan 

đến lớp học. 

2,20% 15,20% 19,60% 43,50% 19,60% 

9 

Tôi thấy rằng nội dung của các tài 

liệu học trực tuyến, bài tập và bài 

kiểm tra phù hợp với chủ đề bài 

học và lôi cuốn. 

0,00% 2,20% 35,60% 51,10% 11,10% 

10 
Tôi thấy rằng nội dung của các ngữ 

liệu trên trang Moodle hữu ích đối 

với việc học tập của tôi. 

0,00% 11,40% 31,40% 48,60% 8,60% 

11 
Tôi thấy mục Quiz có ích trong 

việc ôn tập và ghi nhớ từ vựng 

mới. 

0,00% 11,10% 35,60% 40,00% 13,30% 

12 
Tôi thấy mục Video Time giúp tôi 

nâng cao kĩ năng nghe. 
2,10% 6,40% 38,30% 38,30% 14,90% 

13 
Tôi thấy mục Video Time giúp tôi 

nâng cao kĩ năng tư duy phản biện 

và kĩ năng tóm tắt thông tin. 

2,00% 2,00% 30,60% 44,90% 20,40% 

14 
Tôi thấy mục Exam Practice giúp 

tôi nâng cao kĩ năng nói. 
0,00% 2,20% 20,00% 57,80% 20,00% 

15 
Tôi thấy rằng mục Exam Practice 

giúp tôi nâng cao kĩ năng làm bài 

thi nói. 

2,20% 2,20% 23,90% 56,50% 15,20% 

16 

Tôi thấy rằng mục Vocabulary 

Corner Presentation và Revision 

giúp tôi bổ sung và ôn tập vốn từ 

vựng.  

0,00% 2,20% 26,10% 56,50% 15,20% 

Xét một cách tổng thể, kết quả đánh giá của sinh viên tham gia quá trình thử nghiệm với 

Moodle về các nội dung học liệu trực tuyến là tương đối tích cực. Kết quả điều tra cho thấy, tỉ lệ 

người được hỏi đánh giá tích cực (mức đồng ý và rất đồng ý ) về nội dung và tác động của các 

mục được xây dựng và sử dụng trên trang Moodle đối với tất cả 9 tiêu chí trong phần này đều 

vượt mức 50%. 

Nhìn nhận một cách chung, có 63,1% sinh viên được hỏi đánh giá Moodle hữu ích trong 

việc khai thác thông tin và ngữ liệu bài học cũng như cập nhập các thông tin mới liên quan đến 

lớp học.  62,2% cho rằng nội dung của các tài liệu học trực tuyến, bài tập và bài kiểm tra phù 

hợp với chủ đề bài học và thú vị lôi cuốn. Đồng thời, 57,2% sinh viên tham gia nghiên cứu đánh 

giá nội dung của các ngữ liệu trên trang Moodle hữu ích đối với việc học tập nói chung của họ. 
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 Tuy nhiên, có thể thấy một tỉ lệ tương đối đáng kể sinh viên có đánh giá trung lập về nội 

dung của các tài liệu học tập trực tuyến này. Có 19,6% sinh viên chọn mức trung lập đối với 

việc Moodle hữu ích trong việc truy cập thông tin và cập nhật những thay đổi về bài tập hay lịch 

học. Điều này cũng được phản ảnh trong các câu trả lời phỏng vấn của họ rằng những thay đổi 

về thời hạn của bài tập về nhà không được Moodle tự động cập nhật và thông báo đến sinh viên 

khiến họ không nắm bắt được các thay đổi này kịp thời. Một vài số liệu khác nữa cũng được ghi 

nhận trong phần này là có 35,6% và 31,4% sinh viên chọn mức trung lập với các tiêu chí 9 và 

10 cho rằng nội dung của các tài liệu học trực tuyến, bài tập và bài kiểm tra hữu ích, phù hợp 

hay lôi cuốn. Đánh giá này phần nào được lí giải qua các câu trả lời phỏng vấn khi một số sinh 

viên nói rằng phần kiến thức trong phần Vocabulary Corner Presentation và Vocabulary Corner 

Revision đã được trình bày trên lớp học trực tiếp và được họ ghi lại để học và sử dụng nên 

không có tác dụng với việc học ở nhà của họ nữa.  

Các nhận định cụ thể đối với từng mục nội dung được thể hiện trong các tiêu chí từ 11 đến 

16 trong bảng hỏi và cụ thể hơn nữa trong phần phỏng vấn đối với sinh viên. Đồng thời, sinh 

viên cũng được yêu cầu đánh giá tác động của từng mục nội dung của các bài học trên thang từ 

thấp đến cao tương đương từ 1 đến 5. Kết quả đánh giá của hai phần này đã thể hiện độ tương 

thích khá cao.  

Bảng 3. Đánh giá tác động của các nội dung học tập trên Moodle 

 đối với việc học tập của sinh viên 

Các nội dung học tập 1 2 3 4 5 

Vocabulary Corner Presentation 0,0% 2,2% 22,2% 66,7% 8,9% 

Vocabulary Corner Revision 2,2% 8,9% 31,1% 42,2% 15,6% 

Quiz 2,3% 13,6% 34,1% 34,1% 15,9% 

Video Time 4,4% 4,4% 44,4% 31,1% 15,6% 

Exam Practice 0,0% 2,2% 15,6% 46,7% 35,6% 

Cụ thể, mục được đánh giá có tác động mạnh đến hiệu quả học tập bởi nhiều sinh viên nhất 

là Exam Practice với 82,3% người tham gia điều tra chọn mức tác động 4 và 5 cho mục này. 

Phần đánh giá về hiệu quả của mục Exam Practice cũng cho thấy kết quả rất tích cực khi có 

77,8% sinh viên đồng ý hoặc rất đồng ý rằng mục này rất hữu ích trong việc cải thiện kĩ năng 

nói và 71,7% sinh viên chọn đồng ý và rất đồng ý rằng Exam Practice giúp họ nâng cao kĩ năng 

làm bài thi nói. Đây chính là mục đích của các tác giả nghiên cứu khi xây dựng định dạng của 

phần Exam Practice. Sinh viên được hướng dẫn các kĩ năng trả lời câu hỏi phần thi Nói trên lớp 

và luyện tập cơ bản, sau đó, khi luyện tập thêm ở nhà với Moodle, họ được yêu cầu chọn 1 câu 

hỏi trong tài liệu học trên lớp để trả lời và thu âm lại câu trả lời của họ và tải lên phần Exam 

Practice trên trang Moodle. Sau đó, giáo viên sẽ xem và đánh giá các câu trả lời của sinh viên và 

lấy điểm theo dõi quá trình cho kĩ năng Nói. Như vậy, sinh viên cần nắm được và áp dụng được 

các kĩ năng trả lời câu hỏi, các cấu trúc, từ vựng có liên quan và được giới thiệu cũng như tự 

học liên quan đến chủ đề từng tuần, cũng như việc kiểm soát thời gian cho từng câu trả lời.  

Trong phần trả lời phỏng vấn, một số sinh viên đã khẳng định lại kết quả này khi cho rằng 

mục Exam Practice chính là phần mang lại nhiều lợi ích nhất cho việc học của họ vì việc hoàn 

thành phần bài tập trực tuyến này giúp họ:  
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“Có thể thu âm câu trả lời các những loại câu hỏi khác nhau, giúp luyện tập và cải thiện kĩ 

năng nói rất nhiều.” 

“Việc bắt buộc phải sử dụng từ mới từ phần Vocab Corner Presentation và Video Time, 

giúp tăng ý thức luyện tập trước khi thu âm câu trả lời cuối cùng và sử dụng từ mới nhiều hơn.” 

“Chuẩn bị từ mới và ý tưởng cho bài thi nói hàng tuần.”  

“Biết về kì thi IELTS và luyện tập kĩ càng hơn.”  

Mục nội dung nhận được nhiều đánh giá tích cực về tác động đến việc học của sinh viên 

thứ hai sau Exam Practice là Vocabulary Corner Presentation với 75,6% sinh viên được hỏi 

chọn mức 4 và 5. Tuy nhiên với Vocabulary Corner Revision thì chỉ có 57,8%, xếp thứ 3 trên 5 

mục nội dung Moodle. Trong bảng hỏi, có 71,7% sinh viên đồng ý và rất đồng ý rằng mục 

Vocabulary Corner Presentation và Revisions hữu ích trong việc bổ sung và ôn tập vốn từ vựng 

của họ.  

Trong khi đó, có một nửa số sinh viên được hỏi đánh giá cao tác động của phần Quiz trong 

việc học tập của họ (chọn mức tác động 4 và 5), khá tương đồng với kết quả 53,3% số người 

được hỏi cho rằng mục Quiz hàng tuần giúp họ ôn tập và ghi nhớ từ vựng mới. Trong phần 

phỏng vấn, các ý kiến đánh giá đối với mục Quiz cũng ghi nhận cả xu hướng tích cực và tiêu 

cực. Một cách tích cực, một số sinh viên khẳng định rằng việc làm bài kiểm tra hàng tuần giúp 

họ mở rộng vốn từ để sử dụng trong bài nói, các dạng câu hỏi rất đa dạng phong phú. Trong khi 

một số khác đánh giá tương đối tiêu cực rằng một số câu hỏi của bài kiểm tra không liên quan 

đến chủ đề bài học, mức độ khó của các bài tập đôi khi không ổn định và một số dạng câu hỏi 

gây khó hiểu cho người làm bài.  

Cuối cùng, Video Time là mục nội dung nhận được đánh giá thấp nhất về tác động đến việc 

học của sinh viên khi chỉ có 46,7% người tham gia điều tra chọn mức tác động 4 và 5 cho mục 

nội dung này. Tuy vậy, theo kết quả từ bảng hỏi, Video Time vẫn nhận được đánh giá khá tích 

cực từ sinh viên khi có 65,3% người được hỏi cho rằng các bài tập Video Time giúp họ nâng 

cao kĩ năng tư duy phản biện và kĩ năng tóm tắt thông tin. Đồng thời, 53,2% sinh viên cho rằng 

bài tập Video Time giúp họ cải thiện kĩ năng nghe. Kết quả phỏng vấn sinh viên cung cấp 

những giải thích cụ thể hơn cho kết quả bảng hỏi khi một số sinh viên nói rằng họ mất nhiều 

thời gian để có thể hoàn thành bài tập Video Times vì một số đoạn video được sử dụng khó hơn 

trình độ thực tế của họ và nội dung quá dàn trải và khó tóm tắt. Tuy nhiên, các ý kiến tích cực 

nói rằng họ bị thu hút bởi nội dung của các đoạn video được chọn; bài tập Video Time giúp họ 

luyện tập kĩ năng nghe, cải thiện kĩ năng tư duy phản biện và tóm tắt thông tin cũng như kĩ năng 

nói khi thu âm đoạn video tóm tắt.  

2.4.4. Đánh giá chung về trải nghiệm học tập với Moodle  

Trong phiếu điều tra, sinh viên tham gia nghiên cứu cũng được yêu cầu đưa ra những đánh 

giá chung về trải nghiệm học tập với trang Moodle. 

Bảng 4. Đánh giá của sinh viên về trải nghiệm học tập với Moodle 

STT Các tiêu chí 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 
Đồng ý 

Rất 

đồng ý 

17 Tôi trở nên tự tin hơn khi sử dụng 

Moodle trong việc học tập trực 

tuyến. 

2,10% 27,70% 36,20% 31,90% 2,10% 

18 Tôi thấy rằng hiệu suất học tập 

của tôi được nâng cao nhờ sử 

dụng Moodle. 

0,00% 20,00% 40,00% 33,30% 6,70% 
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19 Tôi thấy rằng tôi nâng cao khả 

năng sắp xếp việc học tập khi sử 

dụng Moodle. 

2,10% 21,30% 36,20% 36,20% 4,30% 

20  Tôi thấy rằng tôi nâng cao tính 

tự giác và kỷ luật trong việc tự 

học khi sử dụng Moodle.  

2,20% 17,80% 15,60% 51,10% 13,30% 

21 Tôi cảm thấy thoải mái với việc 

sử dụng Moodle trong việc học tự 

học. 

6,10% 22,40% 36,70% 26,50% 8,20% 

22 Tôi không gặp phải khó khăn gì 

trong việc hoàn thành các bài tập 

trên Moodle. 

6,70% 26,70% 40,00% 20,00% 6,70% 

23 Tôi chỉ sử dụng Moodle vì đó là 

yêu cầu của khóa học. 
0,00% 16,70% 31,30% 45,80% 6,30% 

24 Tôi mong muốn sử dụng Moodle 

trong những khoá học khác trong 

tương lai. 

17,80% 13,30% 37,80% 24,40% 6,70% 

25 Tôi thích phương pháp học tập 

kết hợp trực tuyến và truyền 

thống hơn là chỉ sử dụng Moodle. 

0,00% 20,50% 38,60% 29,50% 11,40% 

Tiêu chí nhận được sự đồng tình cao nhất của sinh viên là tiêu chí 20 khi có 64,4% số 

người được hỏi đồng ý và rất đồng ý với việc nâng cao tính tự giác và kỷ luật trong việc tự học 

khi sử dụng Moodle.. Việc này có thể lí giải được bởi lẽ với các bài tập trên Moodle, các sinh 

viên được yêu cầu phải hoàn thành bài tập trước thời hạn cụ thể và trong một khoảng thời gian 

giới hạn nhất định (ví dụ đối với bài kiểm tra trong phần Quiz là 10 phút). Do vậy, sinh viên 

buộc phải sắp xếp thời gian để hoàn thành các bài tập này nếu không các nội dung sẽ bị khoá lại 

sau thời hạn quy định và họ không thể hoàn thành bài tập đó được nữa.  

Tuy vậy, các tiêu chí khác không nhận được phản hồi tích cực: chỉ có 34% sinh viên đồng 

ý và rất đồng ý rằng trải nghiệm học với Moodle giúp họ trở nên tự tin hơn khi học trực tuyến. 

40% sinh viên đồng tình rằng hiệu suất học tập của họ được nâng cao nhờ sử dụng Moodle. 

34,7% sinh viên cảm thấy thoải mái với việc sử dụng trang Moodle trong việc học tại 

nhà.  Đáng chú ý, một tỉ lệ khá lớn sinh viên được hỏi không đồng ý rằng họ “không gặp phải 

khó khăn gì trong việc hoàn thành các bài tập trên trang Moodle”, lên đến 33,4%. 40% sinh viên 

đưa ra câu trả lời “trung lập” cho tiêu chí này và chỉ có 26,7% đồng ý hoặc rất đồng ý. Kết quả 

này cho thấy rằng đến gần 75% số sinh viên tham gia nghiên cứu gặp khó khăn ở một mức độ 

nhất định khi hoàn thành các bài tập trên trang Moodle. Những khó khăn này đã được giải thích 

và đề cập cụ thể hơn trong phần phỏng vấn với các sinh viên. Một số bất lợi được sinh viên đề 

cập đến nhiều lần trong những phỏng vấn này phải kể đến như:  

“Các vấn đề kĩ thuật khi tải bài tập lên trang Moodle” hay “việc nộp bài và hoàn thành 

bài tập phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đường truyền Internet”, “đôi khi không thể đăng 

nhập vào trang Moodle mặc dù đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu”…  

“Không có nhiều chức năng tương tác trực tuyến”; 

“Quá nhiều bài tập trong một tuần” hay “mỗi mục lại có một thời hạn hoàn thành khác 

nhau gây ra sự nhầm lẫn hoặc khó hiểu cho người làm”; 

“Moodle không tự động thông báo đến người học khi có thay đổi về thời hạn hoàn thành 

bài tập, do đó đôi khi sinh viên bị nhỡ thời hạn và không hoàn thành được bài tập.”  
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Khi được hỏi về việc có muốn sử dụng công cụ Moodle trong những khoá học khác trong 

tương lai không, chỉ có 31,1% số sinh viên đưa ra câu trả lời đồng ý hoặc rất đồng ý, trong khi 

37,8% chọn mức độ trung lập. Kết quả này đặt ra yêu cầu cải thiện hiệu quả của việc sử dụng 

công cụ Moodle trong các khoá học tiếp theo.  

2.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

2.5.1. Những lợi ích sinh viên có được khi sử dụng học liệu trực tuyến được xây dựng trên 

Moodle  

Qua những kết quả điều tra nói trên, có thể thấy các lợi ích mà người học được hưởng khi 

sử dụng công cụ trực tuyến Moodle tương đối rõ ràng.  

Đầu tiên, học liệu trực tuyến trên Moodle giúp sinh viên tiết kiệm thời gian học trên lớp, 

đặc biệt là thời gian làm bài kiểm tra và luyện tập từ mới cũng như kĩ năng nghe nói. Điều này 

đã được khẳng định trong nghiên cứu của Suppasetseree và Dennis vào năm 2010 [23].  

Thứ hai, việc sử dụng Moodle cũng giúp sinh viên truy cập và cập nhật thông tin về tài liệu 

học tập, lịch học và bài tập về nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện. Sinh viên có thể làm bài 

và nộp bài vào bất cứ thời gian nào phù hợp. Kết quả này phù hợp với kết luận của Jeong (2017) 

[2] khi người học trong nghiên cứu này cảm thấy hiệu quả khi họ có thể truy cập và học bất lúc 

nào và bất kì ở đâu.  

Thứ ba, sinh viên có thể tự điều chỉnh tốc độ học và thời gian học sao cho phù hợp với nhu 

cầu, lịch trình và trình độ của mình. Các bài báo của Meyers (2016) [25], Estrada và cộng sự 

(2019) [26] cũng chỉ ra rằng việc tự nghiên cứu tài liệu sẽ tạo cho người học quyền chủ động và 

sự linh động trong quá trình học tập. Đặc biệt, điều này còn giúp người học hiểu sâu kiến thức, 

qua đó nâng cao khả năng phát triển các kĩ năng nhận thức bậc cao, mà cụ thể trong đề tài này là 

sinh viên trở nên tự tin hơn trong việc học tập và luyện tập kĩ năng nghe nói.    

Thứ tư, học liệu điện tử trên Moodle cung cấp cho người học một công cụ quản lí học tập 

hữu ích với thời hạn hoàn thành cụ thể và thời gian hoàn thành cố định, giúp họ trở nên tự giác 

hơn và có tính kỉ luật cao hơn trong học tập. Việc có thời hạn hoàn thành cụ thể và điều kiện 

tiên quyết khi sử dụng Moodle giảm gánh nặng cho giáo viên khi phải tự mình ghi nhớ các mốc 

thời gian, nếu vẫn thực hiện theo lớp học truyền thống trước kia.  

Thứ năm, sinh viên được giáo viên kiểm tra bài tập và nhận xét bài tập một cách thường 

xuyên và kĩ càng, giúp họ tạo ra những cải thiện và tiến bộ trong học tập. Tuy nhiên, hoạt động 

này cũng làm tăng lên đáng kể khối lượng công việc của giáo viên hàng tuần.  

Thứ sáu, các nội dung trên trang Moodle được xây dựng công phu và tạo ra một môi 

trường học tập toàn diện tích hợp cả bốn kĩ năng ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết, giúp sinh viên 

nâng cao kĩ năng tiếng Anh, đặc biệt là Nghe Nói. Nội dung của các mục này được chọn lọc kĩ 

càng, phù hợp với chủ đề bài học và gây được hứng thú cho người học. Điều này phù hợp với 

kết luận trong nghiên cứu của He và đồng nghiệp (2016) [27] và Muir và Vince (2015) [28]. 

Khi sinh viên có hứng thú với môn học, môi trường học năng động cũng sẽ được hình thành 

(Estrada và cộng sự, 2019). [26] 

Thứ bảy, đối với từng nội dung học tập, mục Exam Practice được đánh giá cao trong việc 

giúp sinh viên luyện tập và nâng cao kĩ năng Nói và kĩ năng làm bài thi Nói. Phần Vocabulary 

Corner Presentation giúp sinh viên mở rộng vốn từ và ôn tập từ vựng theo chủ đề. Mục Quiz 

hàng tuần hữu ích trong việc giúp sinh viên tự giác học và ghi nhớ từ vựng trong khi phần 

Video Time giúp sinh viên nâng cao kĩ năng Nghe và kĩ năng tổng hợp thông tin một cách phản 

biện và tóm tắt thông tin.   

2.5.2 Những khó khăn sinh viên gặp phải khi sử dụng học liệu trực tuyến được xây dựng 

trên Moodle  

Bên cạnh những lợi ích được ghi nhận từ việc sử dụng trang Moodle trong học tập môn  

https://www.mdpi.com/2076-0760/8/11/315/htm#B36-socsci-08-00315
https://www.mdpi.com/2076-0760/8/11/315/htm#B36-socsci-08-00315
https://www.mdpi.com/2076-0760/8/11/315/htm#B20-socsci-08-00315
https://www.mdpi.com/2076-0760/8/11/315/htm#B40-socsci-08-00315
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Nghe - Nói 5, các sinh viên cũng đã đề cập đến nhiều khó khăn mà họ gặp phải.  

Thứ nhất, các vấn đề liên quan đến kĩ thuật khi sử dụng Moodle đôi khi cản trở việc hoàn 

thành các bài tập trên trang Moodle đúng hạn như chất lượng truy cập kém nên mất nhiều thời 

gian để tải bài tập lên trang Moodle, đôi khi người học nhận được thư điện tử thông báo khi bạn 

học cùng lớp nộp bài, phiên bản Moodle trên máy tính khó theo dõi và tìm thông tin hơn phiên 

bản điện thoại di động thông minh. Việc dùng Moodle trên điện thoại hoặc máy tính bảng cũng 

nhận được đánh giá tích cực như trong đề tài của Liu (2013) [29]. 

Thứ hai, số lượng bài tập mỗi tuần đôi khi quá lớn. Betihavas et al. (2016) [30] đã chỉ ra 

rằng, không phải sinh viên nào cũng có thể dễ dàng thích ứng với mô hình học tập đảo ngược 

khi phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp và hoàn thành bài sau khi lên lớp trong một khoảng thời 

gian cố định.  Bên cạnh đó, các nội dung với thời hạn hoàn thành khác nhau cũng khiến việc 

hoàn thành gặp khó khăn và sinh viên nhầm lẫn các thời hạn với nhau.  

Thứ ba, một số bài kiểm tra trong phần Quiz có độ khó của câu hỏi chưa đồng đều, có lúc 

quá khó và thời gian 10 phút không đủ để sinh viên hoàn thành. Điều này có thể được lí giải 

được khi mà sinh viên chỉ có duy nhất một lần thực hiện Quiz. Số lần thực hiện quiz được cho 

là có ảnh hưởng đến điểm số và sự thoải mái lúc làm bài khi Cohen và Sasson (2016) [31] đã 

kết luận rằng, trong nghiên cứu của họ, 72% sinh viên thực hiện quiz nhiều lần và tăng điểm số. 

Khi biết được nhiều lần thực hiện quiz, sinh viên tự tin hơn khi làm bài. Tuy nhiên, mục đích 

của nhóm tác giả là yêu cầu sinh viên phải hoàn thành bài tập đã giao trước khi làm quiz, và 

quiz được coi như một công cụ để kiểm tra việc làm bài đó. Vì vậy, sinh viên sẽ chỉ có một lần 

để làm quiz.  

Thứ tư, một số sinh viên cho rằng phần Vocabulary Corner Presentation và Revision không 

thực sự hữu ích vì các nội dung này đã được trình bày trên lớp trực tiếp và đã được họ ghi lại 

đầy đủ nên không cần phải đưa lên trang Moodle nữa. Tuy nhiên, mục đích của nhóm tác giả 

không chỉ là để sinh viên tự ôn lại mà còn là lưu trữ các tài liệu học tập để bất kì một sinh viên 

nào cũng được tiếp cận với nguồn tài nguyên học tập này bất cứ lúc nào.  

Thứ năm, nhiều sinh viên cho rằng một số đoạn video của mục Video Time tương đối khó 

hiểu và khó tóm tắt so với trình độ của họ. 

2.5.3. Các đề xuất cải thiện học liệu trực tuyến xây dựng trên Moodle cho môn Nghe - Nói 

5 của sinh viên   

Để hướng tới nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng Moodle vào mô hình lớp học đảo 

ngược đối với môn Nghe - Nói 5, sau đây là một số đề xuất cải thiện được tổng hợp và chọn lọc. 

Đối với hình thức trang Moodle, tuy đa phần đều có đánh giá tích cực về yếu tố này, nhưng 

vẫn có tỉ lệ nhỏ sinh viên cho rằng công cụ Moodle sẽ thu hút hơn nếu giao diện được trình bày 

đẹp hơn với màu sắc đa dạng hơn. Tuy nhiên, học viên trong nghiên cứu của Liu (2013) [29] lại 

cho rằng giao diện của Moodle tương đối đơn giản và rõ ràng, kể cả những người chưa có nhiều 

kinh nghiệm sử dụng công nghệ thông tin cũng có thể sử dụng được. Moodle nên cung cấp thêm 

các chức năng tương tác trực tiếp và nhanh chóng giữa giáo viên với sinh viên và giữa sinh viên 

với nhau. Học viên trong nghiên cứu này cũng nói rằng, ban đầu họ chỉ làm bài trên Moodle vì 

đó là yêu cầu của giáo viên vì thiếu tương tác trực tiếp khi người học chỉ cần làm việc với máy 

tính. Điều này làm giảm hứng thú học tập như trong lớp học truyền thống khi tất cả người học 

ngồi cùng nhau và cùng làm một hoạt động giống nhau.  

Đối với các học liệu trực tuyến được xây dựng trên trang Moodle, sinh viên đề nghị giảm 

bớt khối lượng và số lượng bài tập cần hoàn thành trong tuần, tập trung nhiều hơn vào định 

dạng bài thi IELTS theo đúng nội dung chương trình học trên lớp và kéo dài thời hạn làm bài 

tập cho từng tuần. Điều này được thể hiện trong bảng hỏi khi có 85% sinh viên dành từ hai giờ 

mỗi tuần trở lên để hoàn thành khối lượng bài tập trên Moodle.  

https://www.mdpi.com/2076-0760/8/11/315/htm#B2-socsci-08-00315
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Cụ thể về từng mục, phần Quiz nên có thời gian làm bài dài hơn so với mức 10 phút hiện 

áp dụng và liên quan nhiều hơn đến chủ đề các tuần. Phần Vocabulary Revision nên bổ sung 

thêm các bài tập khác ngoài bài tập đã được các nhóm thuyết trình sử dụng trên lớp để giúp hoạt 

động này thú vị và hữu ích hơn. Một số sinh viên gợi ý bổ sung thêm một số trò chơi liên quan 

đến nội dung bài học. Phần Video Time nên được bổ sung phụ đề cho các đoạn video và chọn 

lọc kĩ hơn nữa các đoạn video sao cho phù hợp và thú vị hơn với sinh viên.  

3. Kết luận 

Dựa trên lí thuyết của mô hình lớp học đảo ngược, bài báo này nghiên cứu những lợi ích và 

khó khăn của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của một trường đại học khi sử dụng học liệu 

điện tử được xây dựng trên Moodle trong việc học môn Nghe - Nói 5. Sau khi thu thập dữ liệu 

qua phiếu khảo sát và phỏng vấn bán cấu trúc, đề tài đã ghi nhận được những lợi ích và khó 

khăn mà sinh viên có được khi trải nghiệm sử dụng Moodle, cũng như những góp ý để cải thiện 

học liệu điện tử này. Nhìn chung, sinh viên đánh giá tích cực đối với học liệu trực tuyến xây 

dựng trên Moodle cho môn Nghe - Nói 5, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận sinh viên đắn đo trong 

việc mong muốn sử dụng hệ thống quản lí học tập như Moodle trong các khóa học tương lai. 

Kết quả từ đề tài này cung cấp thêm một hình thức hỗ trợ học ngoại ngữ đối với bậc đại 

học ở Việt Nam, giúp người dạy và người học hướng tới mục tiêu đảm bảo chuẩn đầu ra của 

sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cũng như đáp ứng được việc ứng dụng công nghệ tiên tiến 

trong dạy và học ngoại ngữ như Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 

giai đoạn 2017-2025 được phê duyệt. Đề tài cũng tổng hợp và tóm tắt những khía cạnh của hình 

thức lớp học đảo ngược trong việc học tập ngoại ngữ cũng như việc áp dụng Moodle trong việc 

hỗ trợ việc học môn Nghe - Nói. Đây là nguồn tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu có cùng 

định hướng sau này. Bên cạnh đó, về phương pháp, đề tài nhấn mạnh vào khả năng của công cụ 

nghiên cứu định lượng (phiếu khảo sát) và định tính (phỏng vấn bán cấu trúc) trong việc cung 

cấp dữ liệu để phân tích mức độ phù hợp của học liệu trực tuyến trên hệ thống quản lí học tập 

Moodle đối với môn học Nghe - Nói 5 của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.  

Đề tài sẽ là nền tảng để tiếp tục xây dựng các môn học khác của chuyên ngành tiếng Anh 

trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến Moodle, từ đó tạo ra một bộ công cụ học tập trực tuyến 

chuyên sâu đối với việc dạy học ngoại ngữ ở các trường đại học.  
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ABSTRACT 

Facilitating Listening and Speaking skills for English majors  

at tertiary education through the use of moodle 

Nguyen Hong Lien and Le Thi Minh Nguyet 

Faculty of English, Hanoi National University of Education 

Based on the theory of flipped learning, this paper studies the benefits and difficulties 

English majors at a university obtain after using the online Listening - Speaking course on 

Moodle in the context that this theme receives little investigation in Vietnamese tertiary 

education. By employing questionnaires and semi-structured interviews, the study collects data 

after experimenting the online Moodle course in a period of four weeks. The findings reveal the 

advatanges of the Moodle course including saving in-class teaching and learning time, creating 

an English learning environment, or having useful contents. However, obstacles such as 

technical problems, huge workload or unsuitable exercises deter a number of students from 

wishing to use the learning management system in future courses.  

Keywords: Moodle, Listening Speaking skill, flipped learning, learning management 

system. 
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